
30% TỔNG

10%*0.1+GK*0.2 30%+CK*0.7

1 19137004 Nguyễn Chí Bảo DH19NL 3.00 2.50 2.00 0.65 2.00 2.05

2 19137007 Nguyễn Vương Chiến DH19NL 1.00 7.50 3.00 1.35 2.50 3.10

3 19118022 Đặng Mai Chung DH19CK 2.00 12.00 2.00 1.60 3.00 3.70

4 19153003 Vũ Văn Cương DH19CD 1.00 7.50 5.00 1.75 4.00 4.55

5 19118025 Diệp Kiến Cường DH19CK 10.00 6.00 2.20 7.25 7.28

6 19137011 Nguyễn Long Cường DH19NL 10.00 5.00 2.00 2.50 3.75

7 19118030 ChẾ Nguyễn Văn Danh DH19CK 0.00 10.00 5.00 2.00 4.00 4.80

8 19153008 Ngô Trung Dinh DH19CD 10.00 3.00 1.60 2.50 3.35

9 19153004 Nguyễn Hải Đăng DH19CD 10.00 4.00 1.80 3.00 3.90

10 17118022 Nguyễn Văn Định DH17CK 3.00 2.50 6.00 1.45 4.50 4.60

11 16154019 Cao Văn Đồng DH16OT 0.00 10.00 3.00 1.60 7.00 6.50

12 19154026 Ngô Huỳnh Đức DH19OT 10.00 7.00 2.40 4.25 5.38

13 19118042 Trần Hữu Đức DH19CK 10.00 2.00 1.40 2.00 2.80

14 19153016 Mai Xuân Hải DH19CD 10.00 8.00 2.60 4.50 5.75

15 17154026 Tiết Huỳnh Ngọc Hải DH17OT 10.00 4.00 1.80 6.25 6.18

16 19154037 Nguyễn Phan Trường Hân DH19OT 10.00 8.00 2.60 4.00 5.40

17 19118064 Ngô Thành Hiệp DH19CK 3.00 2.50 7.00 1.65  

18 19118067 Phạm Trung Hiếu DH19CK 4.00 0.00 0.00  

19 19118076 Nguyễn Việt Hoàng DH19CK 1.00 11.00 6.00 2.30 3.75 4.93

20 19137021 Phạm Công Hoàng DH19NL 3.00 13.00 5.00 2.30 3.00 4.40

21 19138024 Võ Ngọc HỘi DH19TD 10.00 5.00 2.00 4.00 4.80

22 19153025 Lương Quang Huy DH19CD 1.00 7.50 8.00 2.35 3.50 4.80

23 19118093 Nguyễn Minh Huy DH19CK 10.00 3.00 1.60 3.50 4.05

24 19137026 Nguyễn Phúc Gia Huy DH19NL 4.00 0.00 0.00  

25 19153026 Trần Quốc Huy DH19CD 1.00 11.00 6.00 2.30 4.00 5.10

26 19154062 Trần Quốc Huy DH19OT 1.00 11.00 7.00 2.50 6.75 7.23

27 19137029 Trần Văn Huy DH19NL 2.00 5.00 2.00 0.90 3.50 3.35

28 19138026 Nguyễn Viết Hưng DH19TD 1.00 11.00 4.00 1.90 6.00 6.10

29 19153029 Hoàng Cao Khải DH19CD 0.00 10.00 8.00 2.60 3.00 4.70

30 19153030 Nguyễn Duy Khang DH19CD 1.00 11.00 7.00 2.50 4.00 5.30

31 19137032 Nguyễn Hoàng Khang DH19NL 1.00 7.50 4.00 1.55 4.00 4.35

32 19153033 Mai Đăng Khoa DH19CD 1.00 7.50 4.00 1.55 2.50 3.30

33 19153034 Chu Trương Đăng Khôi DH19CD 2.00 5.00 2.00 0.90 3.00 3.00

34 19137038 Phạm Đình KhỞi DH19NL 10.00 8.00 2.60 3.00 4.70

35 19118111 Đặng Hoàng KiỆt DH19CK 0.00 10.00 4.00 1.80 4.00 4.60

36 19118113 Nguyễn Duy KiỆt DH19CK 10.00 6.00 2.20 3.00 4.30

37 19118128 Trần Thanh Lộc DH19CK 1.00 11.00 9.00 2.90 5.00 6.40

38 19153041 Đặng Sơn Minh DH19CD 10.00 5.00 2.00 6.25 6.38

39 19138046 Võ Văn Minh DH19TD 2.00 12.00 5.00 2.20 5.00 5.70

40 19153044 Trần Văn Nam DH19CD 1.00 7.50 4.00 1.55 6.00 5.75

41 19153045 Bùi Hoàng Phước Nghĩa DH19CD 1.00 7.50 8.00 2.35 2.00 3.75

42 19154102 Nguyễn Cao Nguyên DH19OT 4.00 0.00 0.00  

43 19138055 Trần Đình Nhơn DH19TD 1.00 11.00 5.00 2.10 3.50 4.55

44 19130172 Nguyễn Công Phúc DH19DTA 1.00 11.00 8.00 2.70 6.50 7.25
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45 19154120 Lục Lưu Phước DH19OT 1.00 11.00 3.00 1.70 4.25 4.68

46 17130169 Lê Duy Phương DH17DTC 1.00 7.50 3.00 1.35 5.00 4.85

47 19154125 Võ Anh Phương DH19OT 10.00 5.00 2.00 3.00 4.10

48 19130178 Nguyễn Lê Mỹ Phượng DH19DTB 1.00 1.00 8.50 3.00 1.45 2.50 3.20

49 19138065 Lê Đăng Quang DH19TD 1.00 11.00 7.00 2.50 8.75 8.63

50 19154126 Nguyễn Mạnh Quang DH19OT 1.00 11.00 4.00 1.90 5.75 5.93

51 19153064 Lê Hữu Quý DH19CD 1.00 7.50 7.00 2.15 7.00 7.05

52 19154128 Nguyễn Đình Quyết DH19OT 1.00 1.00 8.50 5.00 1.85 4.00 4.65

53 19137057 Thái Đức Sơn DH19NL 10.00 4.00 1.80 1.50 2.85

54 19137060 Hoàng Nhân Tài DH19NL 3.00 13.00 5.00 2.30 4.00 5.10

55 19153070 Trương Văn Thái DH19CD 3.00 2.50 3.00 0.85 2.50 2.60

56 19153072 Hồ Chí Thanh DH19CD 1.00 11.00 4.00 1.90 3.75 4.53

57 19154142 Nguyễn Bảo Thanh DH19OT 10.00 6.00 2.20 5.75 6.23

58 19153073 Nguyễn Tuấn Thanh DH19CD 10.00 3.00 1.60 5.25 5.28

59 19153074 Đào Minh Thành DH19CD 10.00 5.00 2.00 5.50 5.85

60 19154148 Lương Tất Thành DH19OT 10.00 10.00 3.00 7.50 8.25

61 19154149 Nguyễn Phúc Thành DH19OT 4.00 0.00 0.00  

62 19153075 Nguyễn Tấn Thành DH19CD 10.00 3.00 1.60 4.00 4.40

63 19154151 Trần Trí Thành DH19OT 1.00 11.00 5.00 2.10 7.00 7.00

64 19153071 Nguyễn Cao Thắng DH19CD 10.00 5.00 2.00 4.25 4.98

65 19153076 Vũ Ngọc Thỉnh DH19CD 4.00 0.00 0.00  

66 19153077 Nguyễn Gia Thịnh DH19CD 3.00 2.50 5.00 1.25 2.00 2.65

67 19153078 Nguyễn Hưng Thịnh DH19CD 0.00 1.00 11.00 5.00 2.10 3.50 4.55

68 19153079 Hoàng Thông DH19CD 10.00 10.00 3.00 4.50 6.15

69 19118232 Ngô KẾ Minh Thuận DH19CK 10.00 4.00 1.80 3.50 4.25

70 19153080 Kiều Thuy DH19CD 10.00 4.00 1.80 3.00 3.90

71 19154164 Nguyễn Phước Tiến DH19OT 10.00 6.00 2.20 6.25 6.58

72 19154165 Lê Việt Tiệp DH19OT 10.00 10.00 3.00 7.75 8.43

73 19153083 Giáp Trung Tín DH19CD 2.00 5.00 5.00 1.50 3.00 3.60

74 19118250 Huỳnh Trần Bảo Trân DH19CC 2.00 5.00 3.00 1.10 1.50 2.15

75 19137077 Bùi Thành Trung DH19NL 10.00 3.00 1.60 1.50 2.65

76 19153087 Đặng Nguyễn Thành Trung DH19CD 1.00 7.50 7.00 2.15 5.00 5.65

77 19118255 Ngô Thanh Trung DH19CC 4.00 0.00 0.00  

78 19118258 Vũ Đình Trung DH19CC 10.00 5.00 2.00 5.25 5.68
79 19153088 Nguyễn Công Trường DH19CD 10.00 6.00 2.20 5.75 6.23

80 19118259 Nguyễn Đức Trường DH19CK 0.00 10.00 5.00 2.00 3.75 4.63

81 19138088 Nguyễn Nhật Trường DH19TD 1.00 11.00 5.00 2.10 4.50 5.25

82 19153089 Phạm Lê Tấn Trường DH19CD 2.00 5.00 3.00 1.10 2.00 2.50

83 19153090 Mai Lê Tú DH19CD 3.00 2.50 3.00 0.85 4.25 3.83

84 19118264 Cao Linh Tuấn DH19CK 1.00 7.50 4.00 1.55 2.00 2.95

85 16154107 Trần Quang Tuấn DH16OT 1.00 7.50 2.00 1.15 4.00 3.95

86 19153092 Võ Đình Vũ DH19CD 4.00 0.00 0.00  

87 19153093 Trần Ngọc Vui DH19CD 10.00 5.00 2.00 2.25 3.58

88 19132020 Đoàn Thế Vinh DH19TD 4.00 0.00 0.00 1.50 1.05

89 15137071 Nguyễn Duy Khánh vào sau 10.00 3.00 1.60 4.00 4.40


